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1 ci60h3 Phạm Hoàng Quân 4/1 162 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

2 ci605y Lê Minh Duy 4/1 110 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

3 ci60gr Nguyễn Xuân Phú 4/1 95 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

4 ci608c Ngô Nguyễn Phương Linh 4/1 49 4
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00

5 ci607p Lưu Nguyễn Như Ý 4/1 16 1 26-10-2022 20:00:00

6 ci60jc Tạ Nhã Uyên 4/1 14 1 26-10-2022 20:00:00

7 ci60eo Nguyễn Thanh Bách 4/2 142 5
02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00^^16-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

8 ci60mf Trần Thiện Trí 4/2 137 5
02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00^^16-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

9 tdl-0755 Trương Lê Phương Vy 4/2 72 3
02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00

10 tdl-0751 Dương Tấn Thịnh 4/2 34 2 02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00

11 tdl-0753 Nguyễn Thị Thùy Trang 4/2 32 2 09-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 20:00:00

12 ci60hr Phạm Nguyễn Khánh Ngọc 4/2 23 1 02-11-2022 20:00:00

13 ci60js Tống Ngọc Bảo Anh 4/2 21 1 02-11-2022 20:00:00

14 ci60l0 Trần Minh Quý 4/2 20 1 02-11-2022 20:00:00

15 tdl-0732 Lê Ngọc Như An 4/2 19 1 02-11-2022 20:00:00

16 tdl-0749 Nguyễn Lương Bảo Thành 4/2 18 1 02-11-2022 20:00:00
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17 ci60on Vũ Phùng Thanh Trúc 4/2 18 1 02-11-2022 20:00:00

18 tdl-0744 Đỗ Hoàng Khôi Nguyên 4/2 17 1 02-11-2022 20:00:00

19 tdl-0748 Phạm Tô Hoàng Phú 4/2 16 1 02-11-2022 20:00:00

20 tdl-0743 Nguyễn Hoàng Phương Linh 4/2 11 1 02-11-2022 20:00:00

21 ci60nl Văng Hoài Thanh 4/3 124 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

22 di61gj Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 4/3 114 5
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

23 ci60cg Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 4/3 95 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

24 ci60fe Nguyễn Thị Như Ngọc 4/3 88 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

25 ci600b Bùi Phú Hào 4/3 86 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

26 ci600m Đái Huỳnh Hương Giang 4/3 83 5
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

27 ci60cx Nguyễn Ngọc Nhung 4/3 75 3
16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 
20:00:00

28 tdl-0759 Phan Bảo Nhi 4/3 73 5
02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00^^16-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

29 ci60jd Tạ Phước Minh 4/3 69 5
02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00^^16-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

30 ci60kj Trần Hoàng Quân 4/3 66 4
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00

31 tdl-0760 Nguyễn Minh Toàn 4/3 79 3
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00

32 tdl-0757 Lê Thiên Kim 4/3 63 5
02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00^^16-11-2022 
20:00:00^^23-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00
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33 ci60aw Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 4/3 62 5
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 20:00:00

34 ci60kc Trần Gia Mẫn 4/3 58 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

35 ci60gx Phạm Dương Mỹ Tuyết 4/3 49 3
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00

36 tdl-0756 Trần Khiết Anh 4/3 47 4
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^16-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

37 di61xx Phạm Hà Huy Gia Nhi 4/3 39 2 26-10-2022 20:00:00^^23-11-2022 20:00:00

38 ci60l3 Trần Nam Phương 4/3 49 2 02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 20:00:00

39 ci60hj Phạm Ngọc Phương Trinh 4/3 22 2 26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00

40 ci60cy Nguyễn Ngọc Phú 4/3 19 3
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00

41 ci60i9 Phạm Thùy An 4/3 15 1 26-10-2022 20:00:00

42 ci60nv Võ Minh Trí 4/4 115 6
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^09-11-2022 
20:00:00^^16-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

43 tdl-0763 Trần Lan Anh 4/4 67 4
26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00^^23-11-2022 
20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

44 tdl-0785 Võ Quốc Trọng 4/4 39 2 02-11-2022 20:00:00^^30-11-2022 20:00:00

45 tdl-0765 Nguyễn Ben 4/4 35 2 26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00

46 tdl-0789 Phạm Ngọc Tường Vi 4/4 33 2 26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00

47 tdl-0773 Hoàng Nghĩa Bảo Long 4/4 21 1 02-11-2022 20:00:00

48 tdl-0788 Nguyễn Trần An Tường 4/4 20 2 26-10-2022 20:00:00^^02-11-2022 20:00:00
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49 tdl-0774 Lê Thanh Long 4/4 5 1 26-10-2022 20:00:00

50 tdl-0800 Dương Gia Linh 4/5 26 1 30-11-2022 20:00:00


